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Phụ lục 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 01/2023 

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TKTH ngày         /02/2023 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

tháng 01/2023 
Triệu đồng 357.137 107,1 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 01/2023 % - 103,33 Ước tính Cục Thống kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn 17.918,5 83,1   

 Bia hơi, bia đóng lon 1000 Lít 2.664,8 100,0   

 Chè Tấn 1.734,3 217,5   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn 36.000,0 103,4   

 Phân NPK Tấn 32.600,0 83,6   

 Cao lanh Tấn 26.934,4 113,8   

 Xi măng Tấn 110.896,9 95,2   

 Gạch lát 1000 M² 3.144,7 91,2   

 Mỳ chính Tấn 2.000,0 62,5   

 Dung lượng ắc quy 1000 Kwh 1,8 118,1   

 Vải thành phẩm 1000 M² 4.800,0 93,9   

 Sợi toàn bộ Tấn 1.110,0 94,1   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái 9.978,4 71,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Giày thể thao  1000 Đôi 534,8 99,5   

 Nước máy 1000 M³ 3.000,5 107,3   

 Sản phẩm bằng plastic Tấn 10.456,9 80,1   

 
Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn 

âm cực quang điện khác 
1000 chiếc 26.143,3 96,6   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01/2023 Triệu đồng 3.429.222,9 116,9 Ước tính Cục Thống kê 

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 01/2023 Triệu đồng 420.639,9 239,0 Ước tính Cục Thống kê 

6 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 % - 105,3 Ước tính Cục Thống kê 

7 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01/2023 Triệu đồng 614.315,6 139,1 Ước tính Cục Thống kê 

8 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 01/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 01/2023 Nghìn lượt HK 1.830,6 143,2   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 01/2023 Nghìn lượt HK.Km 115.176,8 146,4   

9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 01/2023    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 01/2023 Nghìn tấn 4.831,1 135,7   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 01/2023 Nghìn tấn.Km 518.471,5 132,6   

10 Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 

01/2023 
   Ước tính Ban An toàn 

giao thông tỉnh 
 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 01/2023 Vụ 3 75,0   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 01/2023 Người 3 75,0   

 Số bị thương do tai nạn giao thông tháng 01/2023 Người 0 -   

11 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 01/2023    Ước tính 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ cháy Vụ 4 400   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Số vụ nổ Vụ 1 -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 1.400 -   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

12 Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022 Ha 41.054,3 97,8 Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Ha 23.463,7 97,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 324,7 79,1   

          Thị xã Phú Thọ " 334,5 68,7   

          Huyện Đoan Hùng " 2.233,1 95,6   

          Huyện Hạ Hoà " 2.909,5 94,5   

          Huyện Thanh Ba " 2.077,6 92,5   

          Huyện Phù Ninh " 436,6 80,3   

          Huyện Yên Lập  " 3.423,2 98,6   

          Huyện Cẩm Khê " 2.400,6 98,3   

          Huyện Tam Nông " 1.224,9 97,8   

          Huyện Lâm Thao " 2.077,1 98,8   

          Huyện Thanh Sơn " 2.980,3 104,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 452,8 104,5   

          Huyện Tân Sơn " 2.588,9 106,8   

 Ngô Ha 4.475,1 97,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 79,7 92,6   

          Thị xã Phú Thọ " 51,0 112,1   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 501,2 94,9   

          Huyện Hạ Hoà " 306,3 100,1   

          Huyện Thanh Ba " 442,1 101,5   

          Huyện Phù Ninh " 538,1 103,5   

          Huyện Yên Lập  " 479,7 93,1   

          Huyện Cẩm Khê " 453,7 106,1   

          Huyện Tam Nông " 198,7 105,3   

          Huyện Lâm Thao " 29,0 116,5   

          Huyện Thanh Sơn " 677,6 91,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 397,6 88,9   

          Huyện Tân Sơn " 320,5 93,8   

 Rau xanh Ha 4.290,2 99,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 172,1 94,2   

          Thị xã Phú Thọ " 123,3 89,6   

          Huyện Đoan Hùng " 372,7 99,8   

          Huyện Hạ Hoà " 457,2 100,0   

          Huyện Thanh Ba " 539,9 104,0   

          Huyện Phù Ninh " 253,2 96,2   

          Huyện Yên Lập  " 365,0 100,4   

          Huyện Cẩm Khê " 692,9 99,0   

          Huyện Tam Nông " 251,8 99,6   

          Huyện Lâm Thao " 279,7 102,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Sơn " 367,0 110,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 256,3 83,8   

          Huyện Tân Sơn " 159,1 97,9   

13 Diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022 Ha 107.421,6 99,5 Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Ha 59.278,1 98,5   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.642,0 94,2   

          Thị xã Phú Thọ " 1.243,6 87,4   

          Huyện Đoan Hùng " 5.637,9 97,1   

          Huyện Hạ Hoà " 6.850,7 97,4   

          Huyện Thanh Ba " 5.154,9 96,1   

          Huyện Phù Ninh " 2.808,2 94,2   

          Huyện Yên Lập  " 6.279,9 97,9   

          Huyện Cẩm Khê " 6.536,1 98,8   

          Huyện Tam Nông " 3.760,5 98,9   

          Huyện Lâm Thao " 5.205,4 99,2   

          Huyện Thanh Sơn " 6.333,2 102,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.934,9 100,3   

          Huyện Tân Sơn " 4.890,8 106,2   

 Ngô Ha 17.290,2 101,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 296,8 104,2   

          Thị xã Phú Thọ " 322,2 100,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 1.707,1 99,0   

          Huyện Hạ Hoà " 1.368,3 109,3   

          Huyện Thanh Ba " 1.730,5 103,4   

          Huyện Phù Ninh " 1.981,1 104,7   

          Huyện Yên Lập  " 1.951,2 110,4   

          Huyện Cẩm Khê " 1.751,1 100,9   

          Huyện Tam Nông " 1.291,8 110,8   

          Huyện Lâm Thao " 160,9 108,8   

          Huyện Thanh Sơn " 2.294,8 94,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.499,3 96,3   

          Huyện Tân Sơn " 935,0 92,1   

 Rau xanh Ha 15.051,2 99,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 527,9 92,7   

          Thị xã Phú Thọ " 451,7 95,3   

          Huyện Đoan Hùng " 1.091,3 98,0   

          Huyện Hạ Hoà " 1.628,6 102,7   

          Huyện Thanh Ba " 1.780,3 100,5   

          Huyện Phù Ninh " 846,7 97,5   

          Huyện Yên Lập  " 1.378,1 106,0   

          Huyện Cẩm Khê " 2.560,9 100,3   

          Huyện Tam Nông " 901,5 100,4   

          Huyện Lâm Thao " 1.152,4 98,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Thanh Sơn " 1.253,1 102,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 943,0 95,3   

          Huyện Tân Sơn " 535,8 93,9   

14 Diện tích cây lâu năm năm 2022 Ha 30.482,7 97,8 Chính thức Cục Thống kê 

 Chè  Ha 14.798,0 96,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 5,0 61,2   

          Thị xã Phú Thọ " 236,5 100,6   

          Huyện Đoan Hùng " 2.610,5 93,7   

          Huyện Hạ Hoà " 1.644,6 96,8   

          Huyện Thanh Ba " 1.366,3 97,8   

          Huyện Phù Ninh " 570,5 81,6   

          Huyện Yên Lập  " 1.085,9 93,0   

          Huyện Cẩm Khê " 651,7 92,0   

          Huyện Tam Nông " 101,4 91,0   

          Huyện Lâm Thao " 4,1 97,6   

          Huyện Thanh Sơn " 2.490,2 100,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 202,1 90,2   

          Huyện Tân Sơn " 3.829,1 98,7   

 Bưởi Ha 5.602,4 101,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 95,2 96,8   

          Thị xã Phú Thọ " 53,0 97,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 2.644,5 102,7   

          Huyện Hạ Hoà " 259,6 111,9   

          Huyện Thanh Ba " 238,4 93,6   

          Huyện Phù Ninh " 307,8 102,9   

          Huyện Yên Lập  " 496,3 102,3   

          Huyện Cẩm Khê " 127,5 90,1   

          Huyện Tam Nông " 169,7 101,2   

          Huyện Lâm Thao " 64,5 100,0   

          Huyện Thanh Sơn " 813,1 101,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " 179,7 99,6   

          Huyện Tân Sơn " 153,1 102,1   

15 Năng suất gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tạ/Ha 54,36 101,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 56,90 101,6   

          Thị xã Phú Thọ " 51,71 102,4   

          Huyện Đoan Hùng " 52,81 102,0   

          Huyện Hạ Hoà " 54,89 103,3   

          Huyện Thanh Ba " 52,50 101,0   

          Huyện Phù Ninh " 53,04 100,4   

          Huyện Yên Lập  " 54,00 101,4   

          Huyện Cẩm Khê " 51,11 101,1   

          Huyện Tam Nông " 58,09 103,1   



 
9

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 61,93 103,9   

          Huyện Thanh Sơn " 53,60 100,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 60,60 114,6   

          Huyện Tân Sơn " 52,31 98,0   

 Ngô Tạ/Ha 49,83 102,1   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 49,70 102,5   

          Thị xã Phú Thọ " 49,16 101,9   

          Huyện Đoan Hùng " 52,72 102,2   

          Huyện Hạ Hoà " 47,12 102,0   

          Huyện Thanh Ba " 47,45 104,3   

          Huyện Phù Ninh " 51,50 100,7   

          Huyện Yên Lập  " 45,78 104,2   

          Huyện Cẩm Khê " 48,62 104,4   

          Huyện Tam Nông " 53,60 103,1   

          Huyện Lâm Thao " 53,50 100,8   

          Huyện Thanh Sơn " 49,12 94,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 58,12 109,7   

          Huyện Tân Sơn " 44,83 103,1   

 Rau xanh Tạ/Ha 163,99 101,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 167,26 100,2   

          Thị xã Phú Thọ " 189,59 99,6   



 
1

0
 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 165,53 99,0   

          Huyện Hạ Hoà " 159,99 105,3   

          Huyện Thanh Ba " 145,12 99,3   

          Huyện Phù Ninh " 158,87 101,6   

          Huyện Yên Lập  " 149,38 102,8   

          Huyện Cẩm Khê " 165,67 100,8   

          Huyện Tam Nông " 162,59 104,9   

          Huyện Lâm Thao " 235,38 101,8   

          Huyện Thanh Sơn " 158,00 102,2   

          Huyện Thanh Thuỷ " 170,78 112,9   

          Huyện Tân Sơn " 126,46 93,4   

16 Năng suất gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tạ/Ha 58,33 99,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 60,81 98,6   

          Thị xã Phú Thọ " 57,42 98,9   

          Huyện Đoan Hùng " 55,72 97,1   

          Huyện Hạ Hoà " 57,90 101,0   

          Huyện Thanh Ba " 55,78 98,1   

          Huyện Phù Ninh " 58,29 99,6   

          Huyện Yên Lập  " 56,29 99,9   

          Huyện Cẩm Khê " 57,09 99,6   

          Huyện Tam Nông " 61,45 100,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 65,28 101,3   

          Huyện Thanh Sơn " 57,46 99,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 66,21 101,9   

          Huyện Tân Sơn " 54,89 98,6   

 Ngô Tạ/Ha 49,43 100,9   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 49,13 100,9   

          Thị xã Phú Thọ " 49,90 99,9   

          Huyện Đoan Hùng " 53,45 98,9   

          Huyện Hạ Hoà " 46,60 100,7   

          Huyện Thanh Ba " 46,81 101,2   

          Huyện Phù Ninh " 50,31 99,4   

          Huyện Yên Lập  " 45,00 101,3   

          Huyện Cẩm Khê " 48,02 102,5   

          Huyện Tam Nông " 55,84 101,1   

          Huyện Lâm Thao " 57,10 99,2   

          Huyện Thanh Sơn " 48,54 99,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 54,70 103,2   

          Huyện Tân Sơn " 44,62 104,8   

 Rau xanh Tạ/Ha 164,61 102,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 169,19 101,4   

          Thị xã Phú Thọ " 189,26 101,4   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Đoan Hùng " 161,76 100,4   

          Huyện Hạ Hoà " 172,12 101,9   

          Huyện Thanh Ba " 145,32 102,1   

          Huyện Phù Ninh " 168,88 103,9   

          Huyện Yên Lập  " 145,49 103,4   

          Huyện Cẩm Khê " 161,06 101,8   

          Huyện Tam Nông " 163,39 105,0   

          Huyện Lâm Thao " 232,71 98,4   

          Huyện Thanh Sơn " 154,65 101,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 161,08 109,1   

          Huyện Tân Sơn " 130,73 99,5   

17 Năng suất cây lâu năm năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Chè  Tạ/Ha 123,08 100,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 45,10 102,5   

          Thị xã Phú Thọ " 96,70 101,1   

          Huyện Đoan Hùng " 146,28 98,2   

          Huyện Hạ Hoà " 117,83 100,7   

          Huyện Thanh Ba " 130,00 100,1   

          Huyện Phù Ninh " 93,43 102,4   

          Huyện Yên Lập  " 126,67 100,6   

          Huyện Cẩm Khê " 93,33 99,3   

          Huyện Tam Nông " 52,60 101,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 43,00 95,6   

          Huyện Thanh Sơn " 122,34 101,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 85,70 100,3   

          Huyện Tân Sơn " 120,95 101,0   

 Bưởi Tạ/Ha 122,84 102,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 119,51 100,6   

          Thị xã Phú Thọ " 96,37 100,4   

          Huyện Đoan Hùng " 150,98 102,1   

          Huyện Hạ Hoà " 88,44 100,6   

          Huyện Thanh Ba " 116,20 103,3   

          Huyện Phù Ninh " 100,57 102,4   

          Huyện Yên Lập  " 96,58 100,3   

          Huyện Cẩm Khê " 87,70 104,9   

          Huyện Tam Nông " 108,50 114,2   

          Huyện Lâm Thao " 151,31 103,4   

          Huyện Thanh Sơn " 71,10 101,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 118,00 102,6   

          Huyện Tân Sơn " 107,13 103,0   

18 Sản lượng gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tấn 127.555,7 99,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.847,3 80,4   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 1.729,7 70,3   

          Huyện Đoan Hùng " 11.792,0 97,5   

          Huyện Hạ Hoà " 15.968,8 97,6   

          Huyện Thanh Ba " 10.908,1 93,4   

          Huyện Phù Ninh " 2.315,5 80,6   

          Huyện Yên Lập  " 18.485,1 100,1   

          Huyện Cẩm Khê " 12.269,4 99,3   

          Huyện Tam Nông " 7.115,8 100,8   

          Huyện Lâm Thao " 12.863,2 102,7   

          Huyện Thanh Sơn " 15.973,9 104,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.744,1 119,7   

          Huyện Tân Sơn " 13.542,9 104,6   

 Ngô Tấn 22.298,9 99,3   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 396,0 94,9   

          Thị xã Phú Thọ " 250,7 114,2   

          Huyện Đoan Hùng " 2.642,3 97,0   

          Huyện Hạ Hoà " 1.443,3 102,1   

          Huyện Thanh Ba " 2.097,8 105,9   

          Huyện Phù Ninh " 2.771,2 104,3   

          Huyện Yên Lập  " 2.195,9 97,0   

          Huyện Cẩm Khê " 2.206,1 110,8   

          Huyện Tam Nông " 1.065,0 108,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 155,2 117,3   

          Huyện Thanh Sơn " 3.328,1 87,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.310,7 97,5   

          Huyện Tân Sơn " 1.436,6 96,7   

 Rau xanh Tấn 70.355,2 101,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2.879,1 94,4   

          Thị xã Phú Thọ " 2.338,4 89,2   

          Huyện Đoan Hùng " 6.169,7 98,8   

          Huyện Hạ Hoà " 7.314,6 105,3   

          Huyện Thanh Ba " 7.834,3 103,3   

          Huyện Phù Ninh " 4.021,9 97,7   

          Huyện Yên Lập  " 5.453,1 103,1   

          Huyện Cẩm Khê " 11.479,6 99,8   

          Huyện Tam Nông " 4.093,8 104,4   

          Huyện Lâm Thao " 6.583,7 103,8   

          Huyện Thanh Sơn " 5.798,0 113,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 4.377,0 94,6   

          Huyện Tân Sơn " 2.012,1 91,5   

19 Sản lượng gieo trồng cây hàng năm cả năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Lúa Tấn 345.752,4 98,2   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 9.985,8 92,9   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 7.140,2 86,4   

          Huyện Đoan Hùng " 31.414,3 94,2   

          Huyện Hạ Hoà " 39.665,2 98,4   

          Huyện Thanh Ba " 28.755,5 94,3   

          Huyện Phù Ninh " 16.369,2 93,8   

          Huyện Yên Lập  " 35.351,2 97,8   

          Huyện Cẩm Khê " 37.313,5 98,5   

          Huyện Tam Nông " 23.106,6 99,4   

          Huyện Lâm Thao " 33.982,3 100,5   

          Huyện Thanh Sơn " 36.391,6 101,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 19.431,1 102,2   

          Huyện Tân Sơn " 26.845,9 104,7   

 Ngô Tấn 85.466,1 102,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.458,2 105,2   

          Thị xã Phú Thọ " 1.607,9 100,6   

          Huyện Đoan Hùng " 9.124,7 97,9   

          Huyện Hạ Hoà " 6.376,8 110,0   

          Huyện Thanh Ba " 8.099,5 104,6   

          Huyện Phù Ninh " 9.966,4 104,1   

          Huyện Yên Lập  " 8.779,9 111,9   

          Huyện Cẩm Khê " 8.408,7 103,5   

          Huyện Tam Nông " 7.213,0 112,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 918,7 107,9   

          Huyện Thanh Sơn " 11.139,2 93,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 8.201,3 99,4   

          Huyện Tân Sơn " 4.172,0 96,4   

 Rau xanh Tấn 247.750,8 101,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 8.931,0 93,9   

          Thị xã Phú Thọ " 8.548,9 96,6   

          Huyện Đoan Hùng " 17.652,8 98,3   

          Huyện Hạ Hoà " 28.031,8 104,7   

          Huyện Thanh Ba " 25.870,8 102,6   

          Huyện Phù Ninh " 14.299,5 101,3   

          Huyện Yên Lập  " 20.050,3 109,6   

          Huyện Cẩm Khê " 41.245,8 102,1   

          Huyện Tam Nông " 14.730,2 105,5   

          Huyện Lâm Thao " 26.817,0 96,5   

          Huyện Thanh Sơn " 19.378,8 103,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 15.189,8 104,0   

          Huyện Tân Sơn " 7.004,0 93,5   

20 Sản lượng cây lâu năm năm 2022    Chính thức Cục Thống kê 

 Chè  Tấn 178.465,3 96,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 22,6 62,7   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 2.272,1 101,1   

          Huyện Đoan Hùng " 38.186,9 92,0   

          Huyện Hạ Hoà " 19.377,6 97,5   

          Huyện Thanh Ba " 17.618,9 97,4   

          Huyện Phù Ninh " 4.763,9 75,7   

          Huyện Yên Lập  " 13.568,8 94,4   

          Huyện Cẩm Khê " 6.037,8 94,3   

          Huyện Tam Nông " 506,8 90,3   

          Huyện Lâm Thao " 16,8 98,1   

          Huyện Thanh Sơn " 30.021,6 104,9   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.713,4 90,1   

          Huyện Tân Sơn " 44.358,3 98,1   

 Bưởi Tấn 52.403,3 117,1   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 1.053,5 101,0   

          Thị xã Phú Thọ " 491,0 100,5   

          Huyện Đoan Hùng " 31.039,1 116,9   

          Huyện Hạ Hoà " 1.634,8 122,0   

          Huyện Thanh Ba " 2.232,8 180,6   

          Huyện Phù Ninh " 2.473,8 110,6   

          Huyện Yên Lập  " 2.869,8 125,9   

          Huyện Cẩm Khê " 981,9 102,7   

          Huyện Tam Nông " 1.732,5 134,3   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 888,2 117,4   

          Huyện Thanh Sơn " 3.860,7 109,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.853,5 100,9   

          Huyện Tân Sơn " 1.291,8 105,7   

21 
Số vụ tai nạn, va chạm giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn, va chạm giao 

thông năm 2022 
   Sơ bộ 

Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn, va chạm giao thông năm 2022 Vụ 57 93,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 8 160,0   

          Thị xã Phú Thọ " 6 75,0   

          Huyện Đoan Hùng " 7 100,0   

          Huyện Hạ Hoà " 6 100,0   

          Huyện Thanh Ba " 1 33,3   

          Huyện Phù Ninh " 5 100,0   

          Huyện Yên Lập  " 2 50,0   

          Huyện Cẩm Khê " 2 20,0   

          Huyện Tam Nông " 5 166,7   

          Huyện Lâm Thao " 6 200,0   

          Huyện Thanh Sơn " 6 150,0   

          Huyện Thanh Thuỷ " - -   

          Huyện Tân Sơn " 3 150,0   

 Số người chết do tai nạn, va chạm giao thông năm 2022 Người 53 94,6   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 4 200,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Thị xã Phú Thọ " 5 83,3   

          Huyện Đoan Hùng " 7 116,7   

          Huyện Hạ Hoà " 3 50,0   

          Huyện Thanh Ba " 1 50,0   

          Huyện Phù Ninh " 7 233,3   

          Huyện Yên Lập  " 3 60,0   

          Huyện Cẩm Khê " 1 9,1   

          Huyện Tam Nông " 4 133,3   

          Huyện Lâm Thao " 5 125,0   

          Huyện Thanh Sơn " 8 133,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " - -   

          Huyện Tân Sơn " 5 500,0   

 Số người bị thương do tai nạn, va chạm giao thông năm 2022 Người 25 75,8   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 3 150,0   

          Thị xã Phú Thọ " 1 25,0   

          Huyện Đoan Hùng " 1 20,0   

          Huyện Hạ Hoà " 4 200,0   

          Huyện Thanh Ba " - -   

          Huyện Phù Ninh " 3 150,0   

          Huyện Yên Lập  " - -   

          Huyện Cẩm Khê " - -   

          Huyện Tam Nông " 1 -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

          Huyện Lâm Thao " 2 -   

          Huyện Thanh Sơn " - -   

          Huyện Thanh Thuỷ " - -   

          Huyện Tân Sơn " 10 1.000,0   

22 Số vụ cháy, nổ năm 2022 Vụ 21 61,8 Sơ bộ 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

          Thành phố Việt Trì " 2 28,6   

          Thị xã Phú Thọ " 1 100,0   

          Huyện Đoan Hùng " 2 200,0   

          Huyện Hạ Hoà " 3 150,0   

          Huyện Thanh Ba " 1 25,0   

          Huyện Phù Ninh " 3 150,0   

          Huyện Yên Lập  " 3 42,9   

          Huyện Cẩm Khê " 1 33,3   

          Huyện Tam Nông " 1 -   

          Huyện Lâm Thao " 1 -   

          Huyện Thanh Sơn " - -   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2 200,0   

          Huyện Tân Sơn " 1 33,3   
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